
Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
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I

1 1
Nguyễn 

Hưng Thịnh
27/06/1998

Trạm Cấp Cứu 

Ngũ Hành Sơn

Trạm Cấp Cứu Ngũ 

Hành Sơn, TT Cấp Cứu

Bác sĩ  

hạng III 
V.08.01.03

Bác sĩ Y  

đa khoa
Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3

Chứng chỉ tin 

học MOS (3 

kỹ năng 

Word, Excel, 

Powerpoint)

Chứng chỉ hành nghề Không 0 Không đạt

Không cung cấp xác nhận chứng chỉ tin học 

MOS tương đương trình độ công nghệ thông tin 

cơ bản 

II

2 2
Lâm Thị 

Ngọc Ánh
28/3/1989

Bác sĩ Sản 

phụ khoa, 

Khoa Khám 

đa khoa 

Cấp Cứu

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I 

chuyên 

ngành Sản 

phụ khoa

Tiếng anh 

trình độ B

Tin học ứng 

dụng trình độ 

B

Chứng chỉ 

hành nghề 

khám chữa 

bệnh đa 

khoa; 

Quyết định 

bổ sung 

phạm vi 

hoạt động 

Không 0 Không đạt

Không đạt yêu cầu về bằng cấp của vị trí dự 

tuyển, vị trí dự tuyển yêu cầu "Bác sĩ Nội trú trở 

lên chuyên ngành Sản phụ khoa"

3 3
Trần Thị 

Linh
08/9/1993

Bác sĩ Sản 

phụ khoa, 

Khoa Khám 

đa khoa 

Cấp Cứu

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Chuyên 

khoa cấp I 

chuyên 

ngành Sản 

phụ khoa

Tiếng anh 

Bậc 3

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

-Chứng chỉ 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phụ 

sản

-Chứng chỉ 

Không 0 Không đạt

Không đạt yêu cầu về bằng cấp của vị trí dự 

tuyển, vị trí dự tuyển yêu cầu "Bác sĩ Nội trú trở 

lên chuyên ngành Sản phụ khoa"

4 4
Nguyễn Vũ 

Trâm
05/05/1997

Bác sĩ Sản 

phụ khoa, 

Khoa Khám 

đa khoa 

Cấp Cứu

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Thạc sĩ 

Sản Phụ 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 3

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

-Giấy phép 

hành nghề 

khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Sản 

phụ khoa

- Chứng 

chỉ đào tạo 

Không 0 Không đạt

Không đạt yêu cầu về bằng cấp của vị trí dự 

tuyển, vị trí dự tuyển yêu cầu "Bác sĩ Nội trú trở 

lên chuyên ngành Sản phụ khoa"

V

Kết quả thẩm 

định

Khoa Chẩn đoán hình ảnh ( 03 thí sinh/01 chỉ tiêu)

Trình độ đào tạo

Đơn vị đăng ký tuyển 

dụng
Họ và tên

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

1

                                                                                                                                       

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐẠT VÒNG 1 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT BÁC SĨ NĂM 2025

Số

TT

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CẨM LỆ

Chứng chỉ liên 

quan đến vị

 trí cần tuyển 

dụng

TRUNG TÂM CẤP CỨU 

Chức danh 

nghề nghiệp

BẸNH VIỆN PHỤ SẢN- NHI

Ghi chú

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ

Ngày tháng năm sinh

Trạm Cấp Cứu Ngũ Hành Sơn (01 thí sinh/01 chỉ tiêu)

Điểm ưu 

tiên (nếu

có)

Khoa Khám đa khoa Cấp cứu (04 hồ sơ/02 chỉ tiêu)

Mã số



5 1

Nguyễn 

Huỳnh Đăng 

Khoa

10/8/1999
Bác sĩ (hạng 

III)

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh, Trung 

tâm Y tế khu vực 

Cẩm Lệ

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03

Bác sĩ y 

khoa 

chuyên 

ngành Bác 

sĩ đa khoa

Tiếng anh bậc 

3 

(B1)

Chứng chỉ tin 

học văn phòng 

(Phần mềm 

Office Word 

2016; Phần mềm 

Office Excel 

2016; Phần mềm 

Office 

Powerpoint 

2016)

Giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Y khoa

Không 0

Theo xác nhận của Công ty IIG Việt Nam thì CC 

MOS: MOS-Word đáp ứng yêu cầu tại mô đun 

IU07, MOS - Excel đáp ứng yêu cầu tại mô đun 

IU08, MOS - PowerPoint đáp ứng yêu cầu tại mô 

đun IU09; tức là 3/9 mô đun tại chương trình 

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao, đồng 

thời thí sinh không cung cấp chứng chỉ đạt 

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trước thời 

điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển. Căn cứ quy 

định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 03/2014/TT-

BTTTT thí sinh chưa đủ điều kiện đạt Chuẩn kỹ 

năng sử dụng CNTT theo quy định.

VII

6 1 Lê Anh Thuận 9/1/1985
Bác sĩ (hạng 

III)

Khoa Gây mê - 

Hồi sức cấp cứu, 

Trung tâm Y tế 

khu vực Hòa Vang

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 

khoa

Tiếng Anh 

Toeic

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Con 

thương 

binh

Đạt

Thí  sinh không đảm bảo quy định tại khoản 3 Điều 2 

nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND "c) Bác sĩ đa khoa: 

không quá 30 tuổi. " 

VIII

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ: 08 VỊ TRÍ

I Khoa Phụ sản

Vị trí Bác sĩ hạng III: 00 thí sinh/01 chỉ tiêu

II

Vị trí Bác sĩ hạng III: 10 thí sinh/02 chỉ tiêu

7 2
Đỗ Đăng 

Tài

02/03/200

1

Bác sĩ 

hạng III (từ 

nguồn kinh 

phí tự chủ)

Khoa Hồi sức 

cấp cứu, Trung 

tâm Y tế khu 

vực Hải Châu

Bác sĩ 

(hạng III)

V.08.01.0

3

Bác sĩ Y 

khoa
không không Không 0 Không đạt Không có chứng chỉ tin học, Anh văn

V Khoa Nhi

Vị trí Bác sĩ hạng III: 04 thí sinh/01 chỉ tiêu

8 1

Lê Thị 

Trang 

Nhung

20/05/199

8

Bác sĩ 

hạng III (từ 

nguồn kinh 

phí tự chủ)

Khoa Nhi, 

Trung tâm Y tế 

khu vực Hải 

Châu

Bác sĩ 

hạng III

V.08.01.0

3

Bác sĩ Y 

đa khoa
không không

- Giấy 

phép hành 

nghề 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh

- Chứng 

chỉ bác sĩ 

nhi đa 

khoa 18 

tháng

Không 0 Không đạt Vị trí yêu cầu sau đại học nên không đủ điều kiện

Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu (01 thí sinh/04 chỉ tiêu)

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HẢI CHÂU

Khoa Hồi sức cấp cứu

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HÒA VANG

Khoa Cận Lâm sàng 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN



9 1
Bùi Thị 

Minh Khuê
03/09/1999

Bác sĩ 

chuyên 

khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh

Khoa Cận lâm 

sàng, Bệnh viện 

Y học cổ truyền

Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ Y 

khoa

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
GPHN Không 0 Không Đạt

Theo sơ yếu lý lịch khai cá nhân là viên chức 

TTYT Hòa Vang từ 20/11/2023-7/2025; nghỉ 

việc để tham gia Đề án thu hút, vi phạm quy 

định " đang công tác tại các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản 

lý...(theo đó, các trường hợp là cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động công tác tại 

các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà 

Nẵng quản lý và các trường hợp đang công tác 

tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố 

Đà Nẵng quản lý xin thôi việc để tham gia dự 

tuyển không thuộc đối tượng dự tuyển viên 

chức theo chính sách thu hút bác sĩ);"

X

10 1
Trần Đắc 

Diên
12/5/2000 Bác sĩ

Trung tâm Y tế 

khu vực Liên 

Chiểu

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Bác sĩ Y đa 

khoa

Chứng chỉ EF 

SET 2 kỹ năng 

đọc- nghe 

(Tương đương 

trình độ B2)

Chứng chỉ tin 

học MOS (3 

kỹ năng 

Word, Excel, 

Powerpoint)

Không 0 Không Đạt

Theo xác nhận của Công ty IIG Việt Nam thì CC 

MOS: MOS-Word đáp ứng yêu cầu tại mô đun 

IU07, MOS - Excel đáp ứng yêu cầu tại mô đun 

IU08, MOS - PowerPoint đáp ứng yêu cầu tại mô 

đun IU09; tức là 3/9 mô đun tại chương trình 

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao, đồng 

thời thí sinh không cung cấp chứng chỉ đạt 

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản. Căn cứ 

quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 

03/2014/TT-BTTTT thí sinh chưa đủ điều kiện 

đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định.

Danh sách này có tổng cộng 10 thí sinh./.

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LIÊN CHIỂU



 


